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Tên ngành Mã ngành

Số, ngày 
Quyết 
định TN Địa chỉ Điện thoại Email

1 LT08I - TĐH 11510841119 Trần Thiện Hoàng 19/05/1981 Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa
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Hà Châu-Phú Bình-Thái Nguyên 0944843880 tranhoang81@gmail.com

282
K45CĐL.01

DTK0951010251 Nguyễn Hữu Hoàn 22/07/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Quỳnh I - Châu Bình- Quỳ 
Châu - Nghệ An 982872147 DTK0951010251@tnut.edu.vn

283 K45CĐL.01

DTK0951010338 Trần Duy Khánh 08/12/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Nhà Thờ - Phúc Trìu - TP 
Thái Nguyên - Thái Nguyên

1277958144 DTK0951010338@tnut.edu.vn
284 LT09CDL.01 11510914004 Nguyễn Duy Biên 20/11/1986 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Bắc Giang 0982623908 11510914004@tnut.edu.vn
285 LT10 - CDL 11511014023 Hà Huy Tần 02/08/1989 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Thái Nguyên 01675511827 11511014023@tnut.edu.vn
286 LT11 CDL.01 11511114003 Trương Trọng Cảnh 14/11/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Vĩnh Phúc 0966125160 11511114003@tnut.edu.vn
287 LT11 CDL.01 11511114015 Khổng Ngọc Sơn 19/09/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Vĩnh Phúc 01649558528 11511114015@tnut.edu.vn
288 LTLK11 CDL LK1151111413 Lê Thế Long 18/03/1987 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Thái Nguyên 01649647385 LK1151111413@tnut.edu.vn
289 LTLK11 CDL LK1151111414 Đinh Văn Lực 14/03/1989 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Thái Nguyên 01652001927 LK1151111414@tnut.edu.vn
290 LTLK11 CDL 11511114022 Hoàng Minh Ước 11/03/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103 Thái Nguyên 01676637927 11511114022@tnut.edu.vn

1245
K45CĐL.01

DTK0851010687 Đinh Quang Huy 23/08/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm I- P. Phố Cò - T.X Sông 
Công - Thái Nguyên 0280862621

DTK0851010687@tnut.edu

.vn

1246
K45CĐL.01

DTK0851010643 Nguyễn Văn Tiến 19/08/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Văn Trang - Phú Hoà - Lương 
Tài - Bắc Ninh 964212234 nvt190890@gmail.com

1247
K45CĐL.01

DTK0951010259 Hoàng Quốc Huy 01/09/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Nhì - Liên Cần - Thanh 
Liêm - Hà Nam 1656241210 hoanghuy91hn@gmail.com

1248 K45CĐL.01

DTK0951010216 Giáp Đức Thọ 03/08/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Sen - Bảo Đài - Lục nam - 
Bắc Giang 985769141 ductho.tnut@gmail.com

1249
K45CĐL.01

DTK0951010510 Bùi Văn Thêm 01/03/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ 5 - TT Xuân trường - Xuân 
trường - Nam Định 01254568828

DTK0951010510@tnut.edu

.vn

1250
K46CĐL.01

DTK0951010557 Đỗ Thiên Hoàng 26/01/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Tân Sơn - Thôn Phương 
Cáp - Hiệp Hoà - Vũ Thư 986460066 dothienhoangtnut@gmail.com

1251 K46CĐL.01

DTK1051010259 Phạm Thế Đại 20/04/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Hoàng Tiến - Yên Đồng - 
Yên Mô - Ninh Bình 1643074353 DTK1051010259@tnut.edu.vn

1252
K46CĐL.01

DTK1051010420 Phạm Anh Điệp 06/01/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Khu 1 - Thanh Uyên - Tam Nông - 
Phú Thọ 1699765062 DTK1051010420@tnut.edu.vn

1253
K46CĐL.01

DTK1051010405 Giáp Văn Bình 08/09/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Tê - Tân Thanh - Lạng 
Giang - Bắc Giang 1644149491 giapbinh.exmen@gmail.com

1254
K46CĐL.01

DTK1051010250 Bùi Văn Cường 13/01/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Cẩm Bào - Vĩnh Long - Vĩnh Lộc 
- Thanh Hóa 988724880 DTK1051010250@tnut.edu.vn

1255 K46CĐL.01

DTK1051010091 Trịnh Văn Châu 02/09/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Yên Hùng - Yên Định - Thanh 
Hóa 1669151141 vanchautnut@gmail.com

1256
K46CĐL.01

DTK1051010251 Lê Văn Chương 01/01/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ dân phố Đỗ Bá - Thị trấn Cồn - 
Hải Hậu - Nam Định 1684229918 lvchuong.tnut@gmail.com

1257
K46CĐL.01

DTK1051010736 Nguyễn Văn Dự 13/02/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Đống Vũ - Trường Thịnh - 
ứng Hòa - Hà Nội 964582265 doandu@gmail.com

1258 K46CĐL.01

DTK1051010664 Trần Mai Hà 24/07/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn 4 - Xuân Binh - Như Xuân - 
Thanh Hóa 966754128 tranxuanhatnut@gmail.com

1259
K46CĐL.01

DTK1051010188 Trần Văn Hùng 15/12/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Hạnh - Xã Đông Lỗ - Hiệp 
Hòa - Bắc Giang 01694429872

DTK1051010664@tnut.edu

.vn

1260
K46CĐL.01

DTK1051010273 Đặng Hữu Hoàn 30/09/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ 24- Phường Phan Đình Phùng - 
TP Thái Nguyên 02803609900

DTK1051010188@tnut.edu

.vn

1261
K46CĐL.01

DTK1051010674 Hoàng Văn Huân 09/01/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Mùi Đông - Kiên Thành - Lục 
Ngạn - Bắc Giang 01684221823

DTK1051010273@tnut.edu

.vn
1262 K46CĐL.01

DTK1051010907 Lê Gia Long 10/03/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Nam Kim - Yên Trung - Yên 
Định - Thanh Hoá 0373598074

DTK1051010674@tnut.edu

.vn

3
0

1
/Q

Đ
-Đ

H
K

T
C

N
n

g
ày

 0
2

 t
h

án
g

 0
3

 n
ăm

 2
0

1
5



1263
K46CĐL.01

DTK1051010850 Hoàng Xuân Sơn 07/02/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ 31 D - Tân Lập 8 - Cẩm Thủy 
- Cẩm Phả - Quảng Ninh 1692961680

DTK1051010907@tnut.edu

.vn

1264
K46CĐL.01

DTK1051010536 Nguyễn Văn Tân 16/07/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Đội 1 - Minh Hòa - Yên Lập - 
Phú Thọ 01684056042

DTK1051010536@tnut.edu

.vn
1265 K46CĐL.01

DTK1051010462 Nguyễn Chí Thanh 03/01/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xuân Giao - Bảo Thắng - Lào 
Cai 1665852358 thanhkc06@gmail.com

1266
K46CĐL.01

DTK1051010553 Trừ Quang Trung 24/05/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Đồng Cà - Bồ Lý - Tam 
Đảo - Vĩnh Phúc 01694064135

DTK1051010553@tnut.edu

.vn

1267
K46CĐL.01

DTK1051010154 Lâm Văn Tự 15/10/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm 11 - Giao Thịnh - Giao 
Thủy - Nam Định 1677893517 lamtu251200@gmail.com

1268
K46CĐL.01

DTK1051010797 Nguyễn Đức Tuyển 09/12/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Lê Lợi - Nhân Thắng - Gia Bình - 
Bắc Ninh 01675594154 DTK1051010797@tnut.edu.vn

1269 K46CĐL.01

DTK1051010561 Lê Văn Vĩnh 21/09/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

An Tập - Yên Phụ - Yên Phong - 
Bắc Ninh 016949801790 DTK1051010561@tnut.edu.vn

1779
K45CĐL.01

DTK0851010531 Đào Xuân Giáp 09/02/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Giản Hiền - Vạn Thắng - Nông 
Cống - Thanh HOá 1689937249 daoxuangiap@gmail.com

1780 K45CĐL.01

DTK0851010534 Nguyễn Văn Hảo 26/01/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

tân Minh - Tân An - Chiêm hoá - 
Tuyên Quang 979257748 mr.kunzqn@gmail.com

1781
K45CĐL.01

DTK0851010631 Nguyễn Trọng Thắng 09/02/1989 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn 6 - Thành Lộc - Hậu Lộc - 
Thanh hoá 979943586 nguyenthangtnut0902@gmail.com

1782
K45CĐL.01

DTK0951010375 Lê Doãn Vĩ 10/07/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm 6 - Thịnh Lộc - Lộc Hà - Hà 
Tĩnh 0393508614

DTK0951010375@tnut.edu

.vn
1783 K46CĐL.01

DTK0951010102 Nguyễn Chí Hướng 11/12/1990 Kỹ thuật cơ khí 52520103

xóm Cầu Đồng 9 - Ngọc Lý - Tân 
Yên - Bắc Giang 975784320 DTK0951010102@tnut.edu.vn

1784
K46CĐL.01

DTK0951010260 Phạm Văn Khải 17/04/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xã Mê Linh - Đông Hưng - Thái 
bình 1678881590 phamkhaic4@gmail.com

1785
K46CĐL.01

DTK0951010418 Chu Văn Ngọc 20/11/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

xóm Giữa - Tiên Lạc - Lạng 
Giang - Bắc Giang 978621534 DTK0951010418@tnut.edu.vn

1786
K46CĐL.01

DTK0951010738 Lê Đình Tân 20/09/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm 8 - Thọ Bình - Triệu Sơn - 
Thanh Hoá 0979375598-0917395365ledinhtan.cdl.01@gmail.com

1787 K46CĐL.01

DTK1051010328 Lý Văn Cam 20/04/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Cóc - Xã Tân Quang- 
Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 01693698152

DTK1051010328@tnut.edu

.vn

1788
K46CĐL.01

DTK1051010655 Trần Văn Tiến Dũng 28/10/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ 131 - Cẩm Sơn - Tx Cẩm Phả - 
Quảng Ninh 1667037792 dungtcp92@gmail.com

1789
K46CĐL.01

DTK1051010350 Nguyễn Đức Hiệp 23/11/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Chùa - Khánh Hội - Yên 
Khánh- Ninh Bình 1674288898 duchiep.yknb@gmail.com

1790 K46CĐL.01

DTK1051010365 Nguyễn Văn Nam 15/04/1991 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tân Hưng - Bảo An - Hoàng An - 
Hiệp Hòa - Bắc Giang 1669635622 namk46cdl01@gmail.com

1791
K46CĐL.01

DTK1051010287 Long Trung Nghĩa 16/10/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Tổ 9 - Phường Gia Sàng - TP 
Thái Nguyên - Thái Nguyên 1682013210 DTK1051010287@tnut.edu.vn

1792
K46CĐL.01

DTK1051010219 Đỗ Xuân Thìn 14/10/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Thôn Minh Thành - Hoài Đức - 
Lâm Hà - Lâm Đồng 1665880268 thinhbm@gmail.com

1793
K46CĐL.01

DTK1051010470 Bùi Văn Toàn 11/08/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Xóm Giữa - Mỹ Hà - Lạng Giang 
- Bắc Giang 963818682 vantoankc06@gmail.com

1794 K46CĐL.01

DTK1051010934 Trần Xuân Tùng 18/10/1992 Kỹ thuật cơ khí 52520103

Khe Sím - Dương Huy - Cẩm Phả 
- Quảng Ninh 0333737514 xuantung.tnut.cp92@gmail.com
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